TRƯỜNG TH HÒA ĐỊNH TÂY                                                                             NĂM HỌC: 2023-2024

	BÀI:
	KÌ DIỆU RỪNG XANH

	MÔN:
	TẬP ĐỌC
	      Ngày.....23......tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

            - Đọc diễn cảm bài văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng.


            - Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng ; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,4).

             - GDHS yêu quí thiên nhiên, bảo rừng và tài nhiên thiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

           1.GV: Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
                    Tranh , ảnh về vẻ đẹp của rừng
            2.HS: SGK
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4
1

10

11


10

4

	1. Hoạt động mở đầu

2 HS đọc thuộc lòng Tiếng đàn Ba lai ca trên sông Đà.

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1:Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: Luyện đọc
- GV kết hợp:

+ Sửa chữa cách phát âm, giọng đọc

+ Giúp HS hiểu các từ ngữ mới và khó

-Đọc mẫu toàn bài

c)Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
Câu1:
+ Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng thú vị nào?
*Kết luận: Tác giả thấy nấm rừng như một thành phố nấm ; bản thân mình như một người khổng lồ... dưới chân.

+ Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp thêm ntn?
*Kết luận: Những liên tưởng ấy làm cảnh vật trong rừng trở nên lãng mạn, thần bí như trong truyện cổ tích.
Câu2:
+ Những muông thú trong rừng được miêu tả ntn? 
* Kết luận: Những con vượn ... nhìn theo. Những con mang vàng.. thảm lá vàng..)

 + Sự có mặt của chúng mang lại vẻ đẹp gì cho rừng?
*Kết luận: Sự xuất hiện thoắt ẩn, thoắt hiện của muông thú làm cho cảnh rừng trở nên sống động, đầy những điều bất ngờ và kì thú.

Câu4: Hãy nói cảm nghĩ  em khi đọc đoạn văn trên.

3.Hoạt  động thực hành: 

-HD HS thể hiện đúng nội dung từng đoạn

-Cho HS luyện đọc đoạn 1

-Theo dõi, uốn nắn

4.Hoạt động  củng cố và nối tiếp:


 H : Qua bài này cho chúng ta thấy điều gì? 
-Kết luận:Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng ; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng )
- Chuẩn bị bài :Trước cổng trời.
- Nhận xét tiết học
	HS đọc và trả lời câu hỏi.

1 HS đọc toàn bài

HS quan sát tranh

HS đọc nối tiếp 3 đoạn của bài (2,3 lượt)

HS luyện đọc theo cặp

2 HS đọc cả bài

HS phát biểu 
+ HS phát biểu

3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn của bài

-Từng cặp HS luyện đọc đoạn văn

- Vài HS thi đọc trước lớp

HS nêu nội dung bài: 


	HS PT
năng lực



 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU

	MÔN:
	TOÁN
	      Ngày....23.....tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Biết:
- Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0  ở tận cùng bên phải của số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi.

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh nhẹn , chính xác.

- GDHS tính cẩn thận ,cần cù, chăm chỉ trong việc giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.GV: Phiếu bài tập1.
2.HS: Vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

1

15
20

3
	1. Hoạt động mở rộng :Khởi động
Ổn định lớp 

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: Phát hiện đặc điểm của số thập phân khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 (nếu có) ở tận cùng bên phải của số thập phân đó
*Nêu lần lượt các ví dụ trong SGK

Viết lên bảng

     0,9 = 0,90             0,90 = 0,900

     0,90 = 0,9             0,900 = 0,90

H: Qua các ví dụ trên, em có nhận xét gì?

*HDHS nêu thêm vài ví dụ minh họa cho phần nhận xét.

3.Hoạt động thực hành:
Bài1 / 40: Bỏ các chữ số 0 tận cùng ở phía bên phải phần thập phân (viết gọn hơn)

-Đáp án đúng:
a.7,800 = 7,8 ; 64,9000 = 64,9 ; 3,0400 = 3,04

b.2001,300 = 2001,3 ; 35,020 = 35,02 ; 100,0100 = 100,01
Bài 2/ 40: Thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân để các phần thập phân có số chữ số bằng nhau
4. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- Nhắc lại nội dung vừa học(SGK)
- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị tiết sau.
	Cả lớp hát tập thể
HS tự chuyển đổi

HS nêu nhận xét (như SGK)

HS nêu ví dụ

HS tự làm các bài tập rồi chữa bài

HS trả lời miệng:

HS nhận xét

HS nhắc lại
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
- Không làm BT3
	BÀI:
	MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN

	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	 Ngày.....23......tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Hiểu nghĩa từ thiên nhiên ( BT1) ; nắm được một số từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng thiên nhiên trong một số thành ngữ, tục ngữ ( BT2); tìm được từ ngữ tả không gian, tả sông nước và đặt câu với 1 từ ngữ tìm được ở mỗi ý a,b,c của BT3, BT4.


- GDHS sự phong phú của Tiếng Việt và từ đó các em yêu cảnh thiên nhiên đất nước VN.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.GV: Từ điển HS, hoặc một vài trang phô tô phục vụ bài học.


           Bảng phụ ghi sẵn nội dung BT 2.


            Một số tờ phiếu để HS làm BT 3 – 4 theo nhóm.
    2.HS: Vở BT

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4
1

5

7

8

7

3


	1. Hoạt động mở rộng: Khởi động
Ổn định lớp 

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động luyện tập: 
Bài 1/78

-Chốt lại lời giải đúng:(ý b)

Bài 2 /78 (GV có thể giải thích các thành ngữ, tục ngữ)

Bài 3/78: 
- GV phát phiếu cho các nhóm

* Chú ý HS làm phần a, b, c.

- GV HD HS nhận xét phần bài làm của từng nhóm

Bài 4/78: ( Chú ý HS làm phần a, b, c)

Thực hiện tương tự

-Nhận xét nhanh, khen ngợi những HS đặt được những câu hay.

3.Hoạt động  củng cố nối tiếp:

Nhắc lại một số từ chỉ các sự vật, hiện tượng của thiên nhiên.

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài sau.
	Cả lớp hát tập thể 

1HS đọc nội dung bài tập. Cả lớp đọc thầm.

HS phát biểu ý kiến 

1HS đọc nội dung bài tập. Cả lớp đọc thầm.

HS phát biểu ý kiến

HS thi đọc thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ

1HS đọc nội dung bài tập

Các nhóm liệt kê các từ vào phiếu và đặt câu (làm miệng)

Đại diện các nhóm trình bày

 2HS nêu ( SGK TV 5 trg78 )
	HSPTNL

HSPTNL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

	MÔN:
	KỂ CHUYỆN
	   Ngày......23....tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Kể lại được câu chuyệncây cỏ nước nam     
    - Biết trao đổi về trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên ; Biết nghe và nhận xét  lời kể của bạn.


- GDHS trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV: Một số trụyện nói về quan hệ.
    2. HS: Vở BT
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	      HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	    HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4
1

27

3


	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động

 2 HS nối tiếp nhau kể lại chuyện Cây cỏ nước Nam và nêu ý nghĩa câu chuyện 

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động luyện tập: 
-KC trong nhóm

GV nhắc: với những truyện khá dài các em có thể kể 1-2 đoạn

- Thi KC trước lớp

-Hướng dẫn HS nhận xét

3.Hoạt động  củng cố và nối tiếp:

H: Qua các câu chuyện các bạn vừa kể, em rút ra được điều gì?
- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau. 
	 HS thực hiện

	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	NHỚ ƠN TỔ TIÊN  (TT)

	MÔN:
	ĐẠO ĐỨC
	  Ngày......23....tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

   - Biết được: Con người ai cũng có tổ tiên và mỗi người đều phải nhớ ơn tổ tiên.

   - Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.

   - Biết làm những việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn tổ tiên.
   - GDHS kính trọng và nhớ ơn tổ tiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

       1. GV: Các tranh, ảnh, bài báo 

                      Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, ... nói về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
            2. HS: Vở BT
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC::   

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

1

14
12
4
	1. Hoạt động mở rộng :Khởi động
Ổn định lớp 

2. Hoạt động cơ bản
a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2:Tìm hiểu về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (BT4 SGK)

*Mục tiêu: GD HS có ý thức hướng về cội nguồn.

*Cách tiến hành:

- Chia lớp thành các nhóm nhỏ và nêu yêu cầu: giới thiệu các tranh, ảnh, thông tin mà các em thu thập được về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

H:
+ Em nghĩ gì sau khi xem, đọc và nghe các thông tin trên?

+ Việc nhân dân ta tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 / 3 hằng năm thể hiện điều gì?

-Kết luận về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

3.Hoạt động  thực hành: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (BT2)

* Mục tiêu: HS biết tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình và có ý thức giữ gìn, phát huy các truyền thống đó

* Cách tiến hành

- Mời một số HS lên giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình.

-Tuyên dương các HS đó và hỏi thêm:

+ Em có tự hào về các truyền thống đó không?

+ Em cần làm gì để xứng đáng với các truyền thống đó?

- Kết luận: Mỗi gia đình, dòng họ đều có những truyền thống tốt đẹp riêng của mình. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và phát huy các truyền thống đó                                                                                                          
4.Hoạt động củng cố nối tiếp:

- Nhận xét tiết học
 - Chuẩn bị bài sau
	 Cả lớp hát tập thể
Đại diện các nhóm lên giới thiệu các tranh, ảnh, thông tin mà các em thu thập được về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Lớp thảo luận, TLCH

HS nối tiếp lên giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình

HS phát biểu 
	


  IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	TRƯỚC CỔNG TRỜI

	MÔN:
	TẬP ĐỌC
	  Ngày...24.......tháng  10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

               - Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện cảm xúc tự hào trước vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao nước ta.

               -  Hiểu nội dung : Ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên vùng núi cao và cuộc sống thanh bình trong lao động của đồng bào các dân tộc.( Trả lời được  các câu hỏi1,3,4 thuộc lòng những câu thơ em thích.)

                - GDHS yêu quê hương , đất nước của mình . Từ các em yêu lao động bảo vệ cảnh đẹp quê hương mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1. GV: Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

 2. HS:  Tranh, ảnh sưu tầm về khung cảnh thiên nhiên 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4
1

10

10

10

5


	1. Hoạt động mở rộng:Khởi động
 2 HS đọc truyện Kì diệu rừng xanh và TLCH
2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

b)Hoạt động 2: Luyện đọc
-Giới thiệu tranh 

-Cho HS luyện đọc từ khó

-Giải nghĩa từ: áo chàm, nhạc ngựa, thung

-Đọc diễn cảm bài thơ

c)Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
Câu1: Vì sao địa điểm tả trong bài thơ được gọi là “cổng trời”?
*Kết luận: Vì đó là một đèo cao giữa hai vách đá; từ đỉnh đèo có thể nhìn thấy cả một khoảng trời lộ ra, có mây bay, có gió thoảng, tạo ra cảm giác như đó là cổng để đi lên trời)

, những lòng thung lúa đã chín vàng màu mật

Câu 3: Trong những cảnh vật được miêu tả, em thích nhất cảnh vật nào? Vì sao?

Câu 4: Điều gì đã khiến cho rừng sương giá  như ấm lên?
* Kết luận: Cảnh rừng sương giá như ấm lênbởi có hình ảnh con người, ai nấy tất bật, rộn ràng với công việc: người Tày từ khắp các ngả đi gặt lúa, trồng rau ; người Giáy, người Dao đi tìm măng, hái nấm ; tiếng xe ngựa vang lên suốt khắp triền rừng hoang dã; những vạt áo chàm nhuộm xanh cả nắng chiều....

3.Hoạt động  thực hành: Đọc diễn cảm và HTL 

- HD HS luyện đọc diễn cảm khổ thơ 2

-Theo dõi, uốn nắn

-Cho HS HTL khổ thơ 2
4.Hoạt động  củng cố và nối tiếp:

 H : Qua bài này cho chúng ta thấy điều gì? 
*Kết luận: Ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống trên miền núi cao – nơi có thiên nhiên thơ mộng, khoáng đạt, trong lành cùng với những con người chịu khó, hăng say lao động làm đẹp quê hương.
-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị  bài Cái gì quý nhất.
	HS thực hiện
1HS  đọc toàn bài 

HS quan sát tranh
HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ (2,3 lượt)

HS đọc theo cặp

1HS đọc toàn bài

- HS đọc khổ thơ 1 và TL:.

-HS phát biểu
3 HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ

Từng cặp HS luyện đọc 

Vài HS thi đọc trước lớp

HS nhẩm HTL ; HS đọc thi trước lớp

HS nêu nội dung bài: 


	HS vượt trội


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN

	MÔN:
	TOÁN
	Ngày.....24......tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Biết:
    - So sánh hai số thập phân .

    - Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn (hoặc ngược lại).

    - Rèn kĩ năng tính toán nhanh nhẹn , chính xác.

    - GDHS tính cẩn thận ,cần cù, chăm chỉ trong việc giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

 1. GV: Phiếu bài tập2.
 2. HS: Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	5
1

16
15

3


	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động
2 HS lên bảng

+ Nêu đặc điểm của số thập phân khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 (nếu có) ở tận cùng bên phải của số thập phân đó.

+ Làm lại BT1
2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: HD HS cách so sánh hai số thập phân
*Nêu ví dụ1: So sánh 8,1m và 7,9m

-HDHS đổi cùng đơn vị đo rồi so sánh

-Nêu  8,1 > 7,9 (phần nguyên có 8 > 7)

H: Em có nhận xét gì khi so sánh hai số thập phân trên?

*Nêu ví dụ2: So sánh 35,7m và 35,698m
-Gọi HS nhận xét về phần nguyên, phần thập phân của hai số 

HD HS so sánh phần thập phân (SGK)

H: Em có nhận xét gì khi so sánh hai số thập phân trên?

H: Nêu cách so sánh hai số thập phân

3.Hoạt động  thực hành:
Bài 1/ 42: So sánh hai số thập phân 

- Chữa bài

Bài 2/ 42: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn

-Đáp án đúng:

+ 6,375< 6,735< 7,19 < 8,72 < 9,01

4.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại cách so sánh hai số thập phân

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị tiết sau.
	2HS thực hiện
8,1m = 81dm ; 7,9m = 79dm

Vì 81dm > 79dm nên 8,1m > 7,9m
HS nêu nhận xét (như SGK/ phần a)

2 HS nhắc lại

-Phần nguyên bằng nhau (35m)  ; phần thập phân khác nhau.

HS theo dõi

HS nêu nhận xét (như SGK/ phần b)

2 HS nhắc lại

HS nêu nhận xét (như SGK/ phần c)

2HS nhắc lại

HS tự làm bài vào vở 

2 HS lên bảng viết dấu và giải thích cách so sánh.

HS đọc yêu cầu bài; làm vào vở

HS nêu SGK.


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
- Không làm BT3
	BÀI:
	KÌ DIỆU RỪNG XANH

	MÔN:
	CHÍNH TẢ
	   Ngày....24.......tháng  10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

    - Viết đúng  bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

    - Tìm được các tiếng các tiếng chứa yê / ya trong đoạn văn ( BT2); tìm được tiếng có vần uyên thích hợp để điền vào chỗ trống(BT3).
    - GDHS tình yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
     1. GV: Phiếu khổ to viết nội dung BT 3.
     2. HS: Vở BT
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	6
1

26
3

	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động
2 HS lên bảng chép các tiếng: viếng, hiếu, nghĩa, điều,,...và nêu quy tắc đánh dấu thanh của từng tiếng

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b) Hoạt động 2:  Hướng dẫn HS nghe viết
-Đọc bài chính tả 

-Nhắc HS: hình thức trình bày bài

-Đọc từng câu

-Đọc lại toàn bài chính tả 1 lần

-Chấm,  nhận xét ,chữa 7-10 bài

-Nêu nhận xét chung

c)Hoạt động luyện tập:  

Bài 2: Tìm và viết các tiếng có chứa yê,  ya

Bài 3: Tìm tiếng có vần uyên
Bài 4: Tìm tiếng thích hợp (trong ngoặc đơn)
 4.Hoạt động  củng cố và nối tiếp: 

- Nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng có chứa nguyên âm đôi yê / ya
- Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bàisau.
	Cả lớp viết vào giấy nháp

HS theo dõi trong SGK

HS đọc thầm lại bài CT, chú ý chữ viết hoa, từ dễ viết sai và cách trình bày

HS viết vào vở

HS soát lại bài

Từng cặp đổi bài, soát lỗi cho nhau

1HS nêu yêu cầu bài tập

HS làm BT vào vở 

Khuya,truyền thuyết, xuyên, yên

HS quan sát tranh minh họa làm vào VBT (thuyền, thuyền, khuyên)

HS đọc lại các câu thơ, khổ thơ đã điền

HS quan sát tranh minh họa ; làm vào VBT

 (yểng, hải yến, đỗ quyên) 

2 HS nêu


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A

	MÔN:
	KHOA HỌC
	    Ngày...24......tháng…10…năm 2023…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
- Biết cách phòng tránh bệnh viêm gan A.

- Có ý thức thực hiện phòng tránh bệnh viêm gan A.
-GDKNS:
+ Kĩ năng phân tích, đối chiếu các thông tin về bệnh viêm gan A

+ Kĩ năng tự bảo vệ và đảm bảo trách nhiệm thực hiện vệ sinh ăn uống để phòng bệnh viêm gan A.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Thông tin và hình T.32,33 SGK 

          Các thông tin về lây truyền và cách phòng bệnh viêm gan A.
2. HS: SGK,vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:    

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

1

15
14

3


	1.  Hoạt động mở đầu:Khởi động
Ổn định lớp

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: Làm việc với SGK
*Mục tiêu: 1     
*Cách tiến hành:

Bước1: Chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Đọc phần thực hành và TLCH T.32 (dấu hiệu, tác nhân, đường lây truyền)

Bước 2: Làm việc theo nhóm

Bước 3: Làm việc cả lớp
GV hoàn thiện phần trả lời của HS

3.Hoạt động thực hành: Quan sát và thảo luận

*Mục tiêu: 2,3    
*Cách tiến hành:

Bước 1: Yêu cầu HS quan sát hình 2,3,4,5 :

+ Chỉ và nói về nội dung từng hình.

+ Hãy giải thích tác dụng của việc làm trong từng hình đối với việc phòng tránh bệnh viêm gan A?

Bước 2: GV nêu các câu hỏi cho cả lớp thảo luận:

+ Nêu các cách phòng bệnh viêm gan A.

+ Người mắc bệnh viêm gan A cần lưu ý điều gì?
+Bạn có thể làm gì để phòng bệnh viêm gan A

Kết luận: mục BCB T.33 SGK

4.Hoạt động củng cố nối tiếp:

- Cho HS đọc lại mục bạn cần biết

-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài sau.
	Cả lớp hát tập thể
 Các nhóm đọc các thông tin SGK và TLCH 

Đại diện các nhóm trình bày

HS quan sát hình 2,3,4,5 và TLCH 

HS thảo luận trả lời các câu hỏi 

2 HS đọc.

HS đọc mục bạn cần biết T.33 SGK
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	Ôn tập 2 bài hát: REO VANG BÌNH MINH

HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH

- Nghe nhạc

	MÔN:
	ÂM NHẠC
	 Ngày.....24......tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết gõ đệm theo bài hát.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
- Biết cảm thụ âm nhạc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên:Nhạc cụ,máy nghe nhạc.
- Học sinh: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 5

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	2
	1. Hoạt động mở rộng: Khởi động
- Nhắc hs ngồi học đúng tư thế.

- GV đàn cho HS nghe giai điệu của 1 câu hát trong bài “Con chim hay hót” HS đoán tên bài hát đã nghe.

- Mời HS hát lại bài hát.
	- Lắng nghe, thực hiện.

	24
	2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: Ôn 2 bài hát
a. Ôn tập bài hát: “Reo vang bình minh”

- GV cho cả lớp ôn lại bài hát.

- HS nói cảm nhận về bài hát: Reo vang bình minh

- Kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước? (Múa vui, thiếu nhi thế giới liên hoan…)

- Trình bày bài hát bằng cách hát lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm: 

   + Lĩnh xướng: Reo vang reo…ngập hồn ta.
   + Đồng ca: Líu lo lo lo…muôn năm

- Trình bày theo nhóm.

- Hướng dẫn hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm: 

  + Nhóm 1: Reo vang reo…vang đồng
   + Nhóm 2: La bao la…hoa la.

   + Nhóm 1: Cây rung cây…hương nồng.
   + Nhóm 2: Gió đón gió…hồn ta.

   + Đồng ca: Líu líu lo lo…muôn năm.
- Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp vận động theo nhạc.
	- HS nêu cảm nhận.

- HS kể tên.

- HS thực hiện.

- HS trình bày theo nhóm.

- HS thực hiện.

- HS trình bày theo nhóm, kết hợp vận động phụ họa.

	
	b. Ôn tập bài hát: “Hãy giữ cho em bầu trời xanh”
- GV hướng dẫn HS hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm. Đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách: 

  + Nhóm 1: Hãy xua tan…đen tối.

  + Nhóm 2: Để bầu trời…màu xanh.

  + Nhóm 1: Hãy bay lên…bồ câu trắng.
  + Nhóm 2: Cho bẫy em…trời xanh.
  + Đồng ca: La la…la la la.
- Cho HS trình bày bài hát theo nhóm.

- GV đặt câu hỏi: trong bài hát, hình ảnh nào tượng trưng cho hòa bình? (Chim bồ câu)
- Kể tên một vài bài hát về chủ đề hòa bình? (Hòa bình cho bé, Bầu trời xanh, tiếng hát bạn bè mình, em yêu hòa bình)

- Hãy hát 1 câu hoặc 1 đoạn trong những bài hát trên.

- Nhận xét, sửa sai.
	- HS thực hiện
- HS trình bày theo nhóm.

- HS thực hiện.

- Chú ý lắng nghe.

	5
	c)Hoạt động 3: Nghe nhạc “Cho con”
- Hát cho hs nghe bài hát, yêu cầu hs chú ý lắng  nghe.

- Hỏi hs tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát. 

- Nhắc lại tên bài hát, tên tác giả và nêu ý nghĩa của bài hát.

- Cho hs nghe lại bài hát.


	- Lắng nghe, cảm nhận.

- Trả lời.

- Lắng nghe.



	4
	4. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Cho hs hát lại 2 bài hát vừa ôn.

- Nhắc hs chuẩn bị bài mới

- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện.

- Lắng nghe. Ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
Bổ sung nội dung: Hát kết hợp vận động cơ thể (vỗ tay, giậm chân,..)- Biết vận dụng hoặc sáng tạo để vận động cơ thể theo bài hát   (theo CV3799/BGDĐT)
	BÀI:
	LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	     Ngày...25........tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


   - Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương đủ 3 phần: mở bài, thân bài , kết bài.

              - Dựa vào dàn ý ( thân bài), viết được một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương.


    - GDHS yêu cảnh đẹp quê hương của mình được thể hiện qua bài viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
              1. GV: Một số tranh, ảnh minh họa cảnh đẹp ở các miền đất nước.


              Bút dạ và vài tờ giấy khổ to để HS lập dàn ý trên giấy, trình bày trước lớp.

                        Bảng phụ ghi vắn tắt những gợi ý giúp HS lập dàn ý bài văn.
              2. HS: Vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4

1

10

17

3
	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động
 Việc chuẩn bị bài ở nhà của cả lớp (quan sát một cảnh đẹp của địa phương)

Nhận xét

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1:Giới thiệu bài 
b)Hoạt động luyện tập:
Bài 1

- Nhắc HS:

+ Dựa trên những kết quả quan sát đã có, lập dàn ý chi tiết cho bài văn đủ 3 phần.

+ Có thể tham khảo bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa để xây dựng dàn ý(tả từng phần của cảnh) ; bài Hoàng hôn trên sông Hương (tả sự biến đổi của cảnh theo thời gian).

- Phát giấy cho 3 HS

Bài 2

- Nhắc HS:

+ Nên chọn một đoạn trong phần thân bài để chuyển thành đoạn văn.

+ Mỗi đoạn có một câu mở đầu nêu ý bao trùm của đoạn. Các câu trong đoạn cùng làm nổi bật ý đó.

+ Đoạn văn phải có hình ảnh. Chú ý áp dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa cho hình ảnh thêm sinh động.

+ Đoạn văn cần thể hiện được cảm xúc của người viết.

- HD HS nhận xét, bình chọn một số bài viết tốt.

3. Hoạt động củng cố và  nối tiếp:

-Nhắc những điều cần lưu ý khi viết một đoạn văn.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau:Luyện tập tả cảnh (tt)
	Cả lớp

1 HS đọc yêu cầu BT1 

HS lập dàn ý trên giấy (hoặc vở)

1 HS đọc yêu cầu BT

2 HS đọc gợi ý trong SGK

HS làm bài vào vở

HS nối tiếp nhau đọc đoạn viết của mình

HS nhận xét, bình chọn


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LUYỆN TẬP

	MÔN:
	TOÁN
	    Ngày......25....tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Biết:

- So sánh hai số thập phân .

- Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.
- GDHS tính cần cù, chịu khó, chăm chỉ trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Phiếu bài tập.
2. HS: Vở BT
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	5
1
7

9

6

8

3


	1. Hoạt động mở đầu :Khởi động
+ Nêu cách so sánh hai số thập phân

+ So sánh hai số 8,56 và 8,65

2.Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1:  Giới thiệu bài
b)Hoạt động luyện tập: 

Bài 1/43: So sánh hai số thập phân

-Đáp án đúng:

84,2  >  84,19  ;   
47,5  =   47,500

6,843  <   6,85  ;

 90,6   >  89,6
Bài 2/43: Xếp các số thập phân từ bé đến lớn

-Đáp án đúng:

4,23 < 4,32 < 5,3 < 5,7 < 6,02

Bài 3/43: Tìm x

-Đáp án đúng:

 9,708 < 9,718

Bài 4: Tìm số tự nhiên x  

-Đáp án đúng:

x = 1 vì 0,9 < 1 < 1,2
3.Hoạt động củng cố và nối tiếp: 

Nhắc lại cách so sánh hai số thập phân

-Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị tiết sau.
	2 HS 

HS tự làm bài vào vở 

 2 HS lên bảng viết dấu và giải thích cách so sánh.

HS đọc yêu cầu bài

HS tự làm bài vào vở và chữa bài

HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài

HS nêu yêu cầu bài

HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài

2 HS nêu
	HS vượt trội




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
- Không làm BT4 (b)
	BÀI:
	XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

	MÔN:
	LỊCH SỬ
	     Ngày.....25......tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
        - Kể lại được cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 ở Nghệ An:

        + Ngày 12-9-1930 hàng vạn nông dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn với cờ đỏ búa liềm và các khẩu hiệu của cách mạng kéo về thành phố Vinh. Thực dân Pháp cho binh lính đàn áp, chúng cho máy bay ném bom đoàn biểu tình. Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng ở Nghệ Tĩnh.
        - Biết một số biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới ở thôn xã:

        + Trong những năm 1930- 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ –Tĩnh nhân dân giành được quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới.

        + Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân; các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ.

        + Các phong tục lạc hậu bị xóa bỏ.
        - GDHS tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc để giành quyền làm chủ đất nước , xây dựng một cuộc ấm no hạnh phúc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
        1. GV: Hình trong SGK -BĐVN -Phiếu học tập- Tư liệu có liên quang TK(30-31) NTĩnh.
        2. HS: SGK, vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4

6

22
3
	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động
 Cả lớp hát tập thể
2.Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1:  Giới thiệu bài ,kết hợp với sử dụng bản đồ:
Sau ra đời, Đảng Cộng sản VN đã lãnh đạo một số phong trào đấu tranh mạnh mẽ, nổ ra trong cả nước(1930 – 1931). Nghệ – Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất, mà đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh.

-Nêu nhiệm vụ học tập cho HS:

+Tinh thần CM của nhân dân Nghệ – Tĩnh trong những năm 1930 – 1931.

+Những chuyển biến mới ở những nơi nhân dân Nghệ – Tĩnh giành được chính quyền CM

+Nghĩa của phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh.

b)Hoạt động luyện tập:
-Gọi HS đọc SGK

-Phát phiếu học tập cho HS

H: Những năm 1930 – 1931, trong các thôn xã ở Nghệ – Tĩnh có chính quyền Xô viết đã diễn ra điều gì mới?

-GV trình bày tiếp: Bọn đế quốc, phong kiến hoảng sợ, đàn áp phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh hết sức dã man. Chúng điều thêm lính về đàn áp, triệt hạ làng xóm. Hàng nghìn đảng viên cộng sản và chiến sĩ yêu nước bị tù đày hoặc bị giết. Đến giữa năm 1931, phong trào lắng xuống.
H: Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh có ý nghĩa gì?

- Chốt lại ý nghĩa của phong trào này:

+Chứng tỏ tinh thần dũng cảm, khả năng CM của nhân dân lao động.

+ Cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

3.Hoạt động  củng cố và nối tiếp:

Cho HS đọc phần tóm tắt của bài.
Nhận xét tiết học
	HS thực hiện
HSTL câu hỏi

HS nhận xét

HS đọc SGK
HS theo dõi

-HS tường thuật và trình bày lại cuộc biểu tình ngày12 / 9 / 1930 và nhấn mạnh 12 / 9 là ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ – Tĩnh

-HS đọc SGK, sau đó ghi kết quả vào phiếu 

Vài HS trình bày

HS thảo luận và phát biểu ý kiến

 HS đọc phần tóm tắt 
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	NẤU CƠM (tt)

	MÔN:
	KĨ THUẬT 
	    Ngày...25........tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  HS cần phải:

- Biết cách nấu cơm.


- Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình.


    - GD HS nên giữ gìn an toàn trong nấu ăn, không nên để hoả hoạn xảy ra trong khi nấu ăn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.GV: Gạo tẻ , nồi nấu cơm, bếp ga, dụng cụ đong gạo, rá, chậu để vo gạo.


         Phiếu học tập.
    2. HS: Vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Tiết 2

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	3
1

19
4

7


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động
Kiểm tra vật liệu và dụng cụ HS 

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1:Giới thiệu bài                                                                                         b)Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.
* Thực hành nấu cơm

*Nhỏ lửa khi cơm sôi.

Hoạt động 3: Nhận xét - Đánh giá

-Đánh giá chung.

Hoạt động nối tiếp:

HS nhắc lại quá trìmh nấu cơm.

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị cho tiết sau : luộc rau.
	HS trình bày vật liệu.

-HS đọc nội dung  SGK và TLCH

-HS trả lời câu hỏi về các thao tác nấu cơm.

-Nhiều HS nhắc lại.

-Các nhóm cùng thực hiện.

-Các nhóm trưng bày sản phẩm.

-HS nhận xét sản phẩm của bạn.

2 HS nêu lại các thao tác.

Nhiều HS lần lược nhắc lại quá trình nấu cơm.
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI:
	LUYỆN TẬP VỀ  TỪ NHIỀU NGHĨA

	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	 Ngày....26.......tháng  10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Phân biệt được những  từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong số các từ nêu ở BT1.

- Biết đặt câu phân biệt các nghĩa của một số từ nhiều nghĩa ( BT3).

- GDHS sự phong phú của từ ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Phiếu bài tập (BT1).
2. HS: Vở BT, SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	5
1
15
11

3


	1. Hoạt động mở đầu:Khởi động
Làm lại BT2,3 

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động luyện tập: 
Bài 1/82: Phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm

-Phát phiếu 

Lời giải đúng:
a) Từ chín (câu 1,3) thể hiện 2 nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. Chúng đồng âm với từ chín (câu 2).

b) Từ đường (câu 2,3) thể hiện 2 nghĩa khác            nhau của một từ nhiều nghĩa. Chúng đồng âm với từ đường (câu 1).

c)Từ vạt (câu 1,3) thể hiện 2 nghĩa khác nhau    của một từ nhiều nghĩa. Chúng đồng âm với từ vạt (câu 2).

Bài 3/83: Đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ ( HS tb biết đặt1từ nhiều nghĩa; 

- GV HD HS nhận xét bài bạn

3. Hoạt động củng cố và  nối tiếp: 

Nhắc lại một số từ nhiều nghĩa vừa học
	2 HS
1 HS đọc yêu cầu BT

HS làm bài trên phiếu (gạch 1 gạch dưới từ đồng âm ; gạch 1 gạch dưới từ nhiều nghĩa)

HS phát biểu ý kiến

3 HS nối tiếp đọc yêu cầu BT

HS làm bài vào vở

HS nối tiếp đọc câu mình đặt;HS nhận xét

2 HS nêu


	HS vượt trội



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
Không làm BT2
	BÀI:
	LUYỆN TẬP CHUNG

	MÔN:
	TOÁN
	      Ngày....26.......tháng  10   năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Biết :
- Đọc, viết, sắp thứ tự các số thập phân.

- Tính  bằng cách thuận tiện nhất.

- GDHS tính cẩn thận , cần cù, chăm chỉ trong việc giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Phiếu bài tập.
2. HS: SGK, vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

1

13
12
10
4

	1. Hoạt động mở đầu: Khởi đông

Ổn định lớp 

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

b)Hoạt động luyện tập: 
Bài 1/43: Đọc số thập phân

Viết lên bảng các số ; yêu cầu HS nêu giá trị của chữ số trong mỗi số

-Đáp án đúng:
a. 7,5  ;  28,416  ;  201,05  ; 0,187  .

b. 36,2 ; 9,001    ;  84,302  ; 0,010  .

Bài 2/43: Viết số thập phân

-Đáp án đúng:
a) 5,7  ; b)  32,85 ;  c)  0,01 ;  d)  0,304

Bài 3/43: Viết các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn

-Đáp án đúng:
41,538 < 41,835 < 42.358 < 42,538

3.Hoạt động  củng cố và nối tiếp: 

Nhắc lại cách đọc, viết, so sánh số thập phân

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau.
	Cả lớp hát tập thể
HS nối tiếp đọc các số, nêu giá trị của chữ số trong mỗi số.

HS nhận xét

HS làm bài vào vở ; 

1 HS lên bảng viết

HS đổi vở để kiểm tra lẫn nhau

HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài

3 HS nêu


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
- Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất (không làm BT4a/ tr43)
	BÀI:
	PHÒNG TRÁNH HIV / AIDS


	MÔN:
	KHOA HỌC
	 Ngày.....26....tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
          - Biết nguyên nhân và cách phòng tránh HIV /AIDS.
          - GDKNS: 

          + KN tìm kiếm ,xử lí thông tin, trình bày hiểu biết về bệnh HIV/AIDS về cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS.

          + KN hợp tác giữa các thành viên trong nhóm tổ chức, hoàn thành công việc liêm quan đến triển khai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
          1 GV: Thông tin và hình trang 35 SGK 


           Sưu tầm tranh, ảnh, tranh cổ động và các thông tin về HIV /AIDS.

2 HS: Vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	2

1

14
15

3
	1. Hoạt động mở đầu:Khởi động
Ổn định lớp

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”

*Mục tiêu: 1,2

*Cách tiến hành

Bước1:  Tổ chức và HD

- GV chia nhóm và phát bộ phiếu cho các nhóm

Bước 2:  Làm việc theo nhóm

Bước 3:  Làm việc cả lớp

-Yêu cầu các nhóm cử đại diện vào ban giám khảo

Đáp án (1 - c ;2 -b ; 3 - d ; 4 - e ;5 – a)
c)Hoạt động 3: Sưu tầm thông tin hoặc tranh ảnh và triển lãm

*Mục tiêu: 3,4

* Cách tiến hành

Bước 1:  Tổ chức và HD

 -Chia nhóm và yêu cầu các nhóm sắp xếp, trình bày tranh, ảnh, tranh cổ động và các thông tin về HIV /AIDS

Bước 2:  Làm việc theo nhóm

Bước 3:  Trình bày triển lãm

4. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Hệ thống lại những nội dung vừa học

- Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau.
	Cả lớp hát tập thể
Các nhóm sắp xếp câu trả lời ứng với câu hỏi, treo trên bảng

Ban giám khảo chấm bài)

Các nhóm sắp xếp, trình bày tranh, ảnh, tranh cổ động và các thông tin về HIV /AIDS

Đại diện các nhóm thuyết minh – lớp đi xem  phần triển lãm của các nhóm

HS nhận xét, chọn nhóm làm tốt 


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
“DỰNG ĐOẠN MỞ BÀI, KẾT BÀI”

	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	    Ngày.....27...tháng…10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


   - Nhận biết và nêu được cách viết hai kiểu mở bài: mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp( BT1).

               - Phân biệt được hai cách kết bài: kết bài mở rộng ; kết bài không mở rộng ( BT2); viết được đoạn mở bài kiểu gián tiếp, đoạn kết bài kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương( BT3).

               - GDHS yêu quê hương đất nói chung và cảnh vật thiên nhiên của địa phương .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.GV: Một số mở bài, kết bài mẫu.
2. HS: Vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4
1
7

7

10
4

	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động 

Đọc đoạn văn miêu tả cảnh thiên nhiên ở địa phương đã được viết lại.
2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động luyện tập: 

Bài 1: 

H: Nêu 2 kiểu mở bài đã học

-Cho HS đọc thầm 2 đoạn văn và nêu nhận xét

Bài 2: 

H: Nêu 2 kiểu kết bài đã học

-Cho HS đọc thầm 2 đoạn văn và nêu nhận xét

-Chốt lại lời giải đúng:

+ Giống nhau: Đều nói về tình cảm yêu quý, gắn bó thân thiết của bạn HS đối với con đường.

+ Khác nhau:
* KBKMR:khẳng định con đường rất thân thiết với bạn HS.

*KBMR:( vừa nói về tình cảm yêu quý con đường, vừa ca ngợi công đức của các cô bác công nhân vệ sinh đã giữ sạch con đường, đồng thời thể hiện ý thức giữ cho con đường luôn sạch, đẹp.

Bài 3: Viết kiểu mở bài gián tiếp, kết bài kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em.

-HD HS nhận xét bài viết của bạn, bình chọn người viết đoạn văn MB, KB hay.

3. Hoạt động  củng cố và nối tiếp:

- Nhận xét tiết học, tuyên dương những em làm bài tốt.

- Em nào viết chưa đạt về nhà viết lại. 
	2HS

2 HS nối tiếp đọc nội dung BT

- MB trực tiếp và MB gián tiếp.

+ MBTT: kể ngay vào việc (bài văn KC) hoặc giới thiệu ngay đối tượng sẽ tả(bài văn miêu tả).

+ MBGT: nói chuyện khác để dẫn vào chuyện (hoặc vào đối tượng) định tả (hoặc kể).

HS đọc thầm 2 đoạn văn và nêu nhận xét

(a) là kiểu MBTT ; (b) là kiểu MBGT

2 HS nối tiếp đọc nội dung BT

- KB không mở rộng và KB mở rộng

+ KB không mở rộng: cho biết kết cục, không bình luận gì thêm.

+ KB mở rộng: sau khi cho biết kết cục, có lời bình luận thêm.

HS đọc thầm 2 đoạn văn và nêu nhận xét

HS đọc yêu cầu

HS viết đoạn MB, KB vào vở

HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn

HS nhận xét bài viết của bạn, bình chọn người viết đoạn văn MB, KB hay


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	             VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

	MÔN:
	TOÁN
	  Ngày.....27......tháng…10…năm 2023…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
   - Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân( trường hợp đơn giản).

   - GDHS tính cẩn thận , cần cù, chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
   1.GV: Bảng đơn vị đo độ dài kẻ sẵn, để trống một số ô.
   2. HS: Vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

1

7
9

19

3


	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động

Ổn định lớp
2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

b)Hoạt động 2: Ôn lại hệ thống đơn vị đo độ dài
*Yêu cầu HS nêu lại các đơn vị đo độ dài đã học lần lượt từ lớn đến bé.

*Gọi HS nêu quan hệ giữa các đơn vị liền kề

H: Nêu nhận xét chung quan hệ giữa các đơn vị liền kề

* Cho HS nêu quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài thông dụng (km – m ; m – cm ; ...)
c)Hoạt động 3: Ví dụ:
*Nêu ví dụ1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:

      6m4dm = ...m

- Cho HS nêu cách làm

*Nêu ví dụ2:      3m5cm =...m
3.Hoạt động thực hành:
Bài 1/44: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

- Đáp án đúng:
a)  8m6dm = 8
[image: image1.wmf]10

6

m = 8,6m 

 b)  2dm2cm = 2
[image: image2.wmf]10

2

dm = 2,2dm

 c)  3m7cm = 3
[image: image3.wmf]100

3

m = 3,07m 

 d)  23m13cm = 23
[image: image4.wmf]100

13

m = 23,13m

Bài 2/44: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân 

a) Có đơn vị đo là mét

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét

Bài 3/44: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
- Đáp án đúng:
5km302m = 5
[image: image5.wmf]1000

302

m = 5,302m

4.Hoạt động  củng cố và nối tiếp: 

Nhắc lại cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau
	Cả lớp hát tập thể
1 HS nêu (km, hm, dam, m, dm, cm, mm)

HS nối tiếp nêu 

km =10 hm;1hm = 1/10 km = 0,1 km

   .............

Mỗi đơn vị đo độ dài gấp10 lần đơn vị liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ dài bằng một phần mười (bằng 0,1) đơn vị liền trước nó.

HS nối tiếp nêu 

2 HS nêu: 6m4dm = 6
[image: image6.wmf]10

4

m =6,4m

Vậy 6m4dm = 6,4m

HS nêu cách làm: 

3m5cm = 3
[image: image7.wmf]100

5

m = 3,05m

Vậy 3m5cm = 3,05m

HS đọc yêu cầu bài 

HS tự làm bài vào vở và chữa bài

HS đọc yêu cầu bài 

HS làm chung bài  

3m4dm = 3
[image: image8.wmf]10

4

m = 3,4m

Lớp thống nhất kết quả

HS nêu: 

+ Chuyển số đo đó dưới dạng hỗn số.

+ Chuyển từ hỗn số sang số thập phân.
	HSCHT


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	DÂN SỐ NƯỚC TA

	MÔN:
	ĐỊA LÍ
	      Ngày.....27......tháng…10…năm 2023…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

    - Biết sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số của Việt Nam:

              + Việt Nam thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.

              + Dân số nước ta tăng nhanh.

    - Biết tác động dân số đông và tăng nhanh: gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu học hành, chăm sóc y tế của người dân về ăn,ở, học hành, chăm sóc y tế.

    - Sử dụng bảng  số liệu , biểu đồ để nhận biết một số đặc điểm về dân số và sự gia tăng dân số.


    - GDHS thấy được sự cần thiết của việc sinh ít con trong một gia đình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
    1. GV: Bảng số liệu về dân số các nước Đông Nam Á năm 2004 (phóng to).

              Biểu đồ tăng dân số VN.

              Tranh, ảnh thể hiện hậu quả của tăng dân số nhanh.
   2. HS: SGK, vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

1

9
12

9

3
	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động
Ổn định lớp

2. Hoạt động cơ bản

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: Dân số
 Bước1:Treo bảng số liệu về dân số các nước Đông Nam Á năm 2004 

Bước2:

- Giúp HS hoàn thiện phần trả lời

Kết luận:

+ Năm 2004, dân số nước ta là 82 triệu người.

+ Dân số nước ta đứng thứ ba ở Đông Nam Á và là một trong những nước đông dân trên thế giới

c)Hoạt động 3:Gia tăng dân số
Bước1: Cho HS quan sát biểu đồ dân số qua các năm, TLCH mục 2 SGK

Bước 2:

-Kết luận:
+ Số dân tăng qua các năm (theo biểu đồ)

+ Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm một triệu người.

-Liên hệ dân số của tỉnh Bình Định

-Yêu cầu HS so sánh số dân tăng hằng năm của cả nước với số dân của tỉnh BĐ

3.Hoạt động  thực hành :Làm việc theo nhóm

Bước1:Treo tranh, ảnh thể hiện hậu quả của tăng dân số nhanh.

Bước2: 

-Liên hệ sự tăng dân số của những năm gần đây ; công tác kế hoạch hóa gia đình ; ý thức của người dân.

4.Hoạt động  củng cố và nối tiếp: 

-Cho HS nêu phần tóm tắt bài

- Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bài sau.
	Cả lớp hát tập thể 

Làm việc cá nhân
HS quan sát bảng số liệu về dân số các nước Đông Nam Á năm 2004 và TLCH mục 1 SGK

HS trình bày kết quả

Làm việc theo cặp
Các cặp quan sát biểu đồ dân số và TLCH

Các cặp trình bày kết quả

Lớp bổ sung

HS các nhóm quan sát tranh, ảnh và thảo luận hậu quả do dân số tăng nhanh.

Đại diện các nhóm trình bày

2 HS nêu
	HS vượt trội


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:                              
	SINH HOẠT CUỐI TUẦN

	MÔN:
	HĐTT
	    Ngày..27......tháng  10…năm 2023…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
          - Kiểm điểm lại các việc đã làm trong tuần 


          - Rèn kĩ năng tự quản.

          - Đề ra phương hướng tuần 8 : HS nắm được nội dung sinh hoạt và nội dung thi đua của tuần 8.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC::   

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	5

15

5
	Hoạt động 1: Nhận xét công tác tuần qua.
-. Các tổ nhận xét nề nếp , học tập …trong tuần qua.

- Lớp bầu cá nhân xuất sắc.

- Tổ xuất sắc.

GV nhận xét chung :

- Nề nếp: Thực hiện tốt  giờ giấc ra vào lớp. 

- Học tập: Tham gia tốt các hoạt động .

- VSCN: Sach sẽ.

- VS lớp : sạch sẽ , gọn gàng 

GV tuyên dương các em HS có tiến bộ trong học tập.

- Góp ý nhắc nhở những thiếu sót.

Hoạt động 2: Công tác tuần tới 

- Khắc phục hạn chế tuần qua 

- Tiếp tục nhắc nhở HS thự hiện tốt ATGT , biết cách phòng tránh tai nạn.

- Cho HS nêu ý kiến.

- Sinh hoạt văn nghệ: Các bài hát múa chủ điểm qui định hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hoạt động nối tiếp: 
GV cho HS nhắc lại nội dung sinh hoạt tuần tới.

Tổng kết tiết học.

- Dặn HS Thực hiện nề nếp đã đề ra.

- Phân công trực nhật.

- Nhắc HS giữ VSCN sạch sẽ , quần gọn gàng.
	 Các tổ trưởng báo cáo.

Lớp trưởng tổng kết.

HS theo dõi, lắng nghe.

 HS, tổ có tên đứng lên.

 Lớp vỗ tay hoan hô.

 HS lắng nghe.

HS nêu ý kiến.

Hát cá nhân, tập thể
HS lắng nghe và nhắc lại.


	


SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM: CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ


       Giới thiệu tóm tắt tiểu sử Bác Hồ: Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên,huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác sinh ra trongmột gia đình giàu truyền thống yêu nước. Ba của Bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc và mẹ là bà HoàngThị Loan. Năm lên 21 tuổi, vào ngày 5/6/1911 Bác đã ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Cảng Nhà Rồng trên con tàu Đô Đốc La- tu- sơ của Pháp. Từ nhỏ đến khi hoạt động cách mạng Bác córất nhiều tên, nào là Nguyễn Sinh Cung ( tên khai
sinh của Bác đấy ), tên Nguyễn Ái Quốc, NguyễnTất Thành,… Bác luôn dành hết tình yêu thương của mình  cho đất nước, cho dân tộc, cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng . Bác luôn quan tâm đến tất cả mọi người và đặc biệt với thiếu nhi cả nước Bác luôn dành mộtsự quan tâm vô cùng sâu sắc. Không những thiếunhi trong nước mà đối với thiếu nhi nước ngoài Bác vẫn luôn dành một tình yêu thương vô hạn. Suốt cuộc đời Bác luôn lo cho nước, cho dân.Vào năm 1969 Bác lâm bệnh nặng. Mặc dù Bác rất mệt, nhưng mỗi khi tỉnh dậy Bác luôn hỏi thăm tình hình kháng chiến ở Miền Nam. Và, lúc 9h 47 phút ngày 2/9/1969 Bác đã trút hơi thở cuối cùng. Bác mất đi để lại vuôn vàn nỗi đau và niềm xót thương vô hạn của hàng triệu người con Việt Nam. 79 mùa xuân Bác dành cho đất nước, 79 mùaxuân Bác dành trọn cho non sông. Và cuối cùng,cả nước tiễn đưa Bác về nơi an nghỉ cuối cùng trong lăng chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình- Hà Nội 
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